
Nhánh

1

Nhánh

2

Nhánh

3

4t

# # # # # #

1

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần 

thục các động tác trong bài tập thể 

dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài 

hát. Bắt đầu và kết thúc động tác 

đúng nhịp.

Bài 7: 

-Động tác hô hấp:Còi tàu tu 

tu

- Động tác tay: Hai tay thay 

nhau quay dọc thân

- Động tác bụng: Ngồi duỗi 

chân, quay người sang hai 

bên 90

- Động tác chân: Bước chân 

ra phía trước, khuỵu gối, 

chân sau thẳng

- Động tác bật: Bật tách khép 

chân

Lớp
Sân chơi 

khu 1
x TDS TDS TDS

2

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động đi trên vạch kẻ thẳng 

trên sàn

Tiết học: Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh
Lớp

Sân chơi 

khu 1
x HĐH

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

CHỦ ĐỀ: "PTGT"
Địa điểm tổ 

chức

Phân bổ có 

điều chỉnh

vào từng độ 

tuổi theo 

Phạm vi 

thực 

hiện

PTGT 

đường 

thủy

Mục tiêu Hoạt động chủ đềtt

PTGT 

đường bộ

PTGT 

hàng 

không

Lưu ý: Đây là mẫu các mục tiêu chưa đúng theo 

cái mới, các đc TTCM rà soát các mục tiêu theo I- MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CĐ



3
Đá được quả bóng vào đích ở khoảng 

cách xa 1,5m với đích rộng 0,6m
 Đá bóng vào gôn Lớp

Sân chơi 

khu 1
x

4
Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận 

động chạy chậm 60-80m
Tiết học: Chạy chậm 60-80m Lớp

Sân chơi 

khu 1
x HĐH

5
Trèo lên xuống 5 gióng thang khéo 

léo, nhanh nhẹn và liên tục

Tiết học: Trèo lên, xuống 5 

gióng thang
Lớp

Sân chơi 

khu 1
x HĐNT

6
Tung bắt bóng 3 lần liền với cô/bạn ở 

khoảng cách 3m không làm rơi bóng

Tiết học: Tung bắt bóng với 

người đối diện
Lớp

Sân chơi 

khu 1
x

7
Ném được trúng đích đứng (xa 1,5m, 

cao 1,2m)

Tiết học: Ném trúng đích 

đứng (xa 1,5m, cao 1,2m)
Lớp

Sân chơi 

khu 1
x HĐH

8
Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua 

chân liên tục, không làm rơi bóng

Tiết học: Chuyền, bắt bóng 

qua chân
x HĐNT



9
Thực hiện được vận động cuộn - 

xoay tròn cổ tay

Trò chơi: Cuộn - xoay tròn 

cổ tay
Lớp

Sân chơi 

khu 1
x HĐNT HĐNT HĐNT

10
Thực hiện được vận động vo, xoáy, 

xoắn, vặn

Dạy trẻ trong các hoạt động 

chơi, hoạt động nặn trong tạo 

hình.

Lớp Lớp học x HĐG

11

Thực hiện được vận động véo, vuốt, 

miết, búng ngón tay, chạm các đầu 

ngón tay với nhau, ấn bàn tay

Dạy trẻ: Véo, vuốt, miết, 

búng ngón tay, chạm các đầu 

ngón tay với nhau, ấn bàn tay

Lớp
Sân chơi 

khu 1
x HĐG

12
Tô, vẽ được một số hình đơn giản, 

gần gũi

Dạy trẻ: Tô vè hình tự do 

trên sân
Lớp Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

13 Cắt, xé thành thạo theo đường thẳng
Hoạt động góc: chơi ỏ góc 

tạo hình
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

14 Xếp chồng được 10-12 khối
Hoạt động góc: chơi ỏ góc 

xây dựng
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

15 Biết tự cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
Dạy trẻ các kỹ năng tự phục 

vụ mặc áo, đi giầy
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

16
Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo 

hướng dẫn

Dạy trẻ gập giấy tạo ra sản 

phẩm phù hợp với từng chủ 

đề

Lớp Lớp học x HĐG HĐG

17
Biết sử dụng đúng cách một số văn 

phòng phẩm thông thường

Dạy trẻ sử dụng các đồ dùng 

tạo hình: kéo, keo, bút chì, 

bút lông...

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG



18
Kể được tên một số thức ăn cần có 

trong bữa ăn hàng ngày

Dạy trẻ: tên các món ăn hàng 

ngày qua góc phân vai, qua 

giờ ăn

Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

19
Hình thành thói quen ăn uống tốt, 

biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau

Thực hành: Thói quen ăn 

uống tốt
Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

20

Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 

đúng quy trình. Biết tự rửa tay bằng 

xà phòng khi được nhắc nhở

Dạy trẻ thao tác rửa tay theo 

các bước
Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

21
Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. 

Biết tự đánh răng 

Dạy trẻ tập đánh răng theo 

các bước đánh răng
Lớp Lớp học x HĐG VS-AN VS-AN

22 Biết súc miệng băng nước muối
Dạy trẻ súc miệng bằng nước 

muối
Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

23

Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn 

gàng, không rơi vãi, không đổ thức 

ăn

Thực hành: Cách sử dụng 

bát, thìa
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

24

Biết tránh và không làm một số hành 

động nguy hiểm khi được nhắc nhở 

phù hợp độ tuổi

Nhắc nhở: Không được ra 

khỏi trường khi không được 

phép của cô giáo

Lớp Lớp học x ĐTT HĐC

25

 Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc và 

cung cấp được một số thông tin để hỗ 

trợ tìm người thân

Thực hành: Khi bị lạc con sẽ 

làm gì?
Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC

26
Biết và thực hiện được một số quy 

định an toàn ở nơi công cộng

Tìm hiểu: Một số biển báo 

giao thông
Lớp Lớp học x HĐG HĐNT HĐG

# # # #II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC



Thực hành: Sử dụng các đồ 

chơi trong lớp
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

Dạy trẻ: Mối liên hệ đợn giản 

cấu tạo và cách sử dụng của 

đồ dùng quen thuộc

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

2 Khám phá xe đạp Lớp Lớp học x HĐNT

3
Tìm hiểu một số PTGT 

đường thủy
Tổ Lớp học x HĐH

4

dạy trẻ: quan sát đàm thoại, 

thảo luận nhận xét về đặc 

điểm, công dụng, nơi hoạt 

động và sự khác nhau về một 

số phương tiện giao thông 

đường hàng không

Lớp Lớp học x HĐC

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa 

đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng 

của đồ dùng/ đồ chơi quen thuộc

Biết đặc điểm, công dụng của một số 

PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu 

hiệu

1



5

dạy trẻ: quan sát đàm thoại, 

thảo luận nhận xét về đặc 

điểm, công dụng và sự khác 

nhau về một số tín hiệu đèn 

giao thông

Lớp Lớp học x

Trẻ biết đượ một số biển báo giao 

thông và luật lệ của biển báo đó

Khám phá một số biển báo 

giao thông
Lớp Lớp học x

6 Kp Rau ăn lá Tổ Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

7 Tìm hiểu về cây xanh Tổ Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

8

Có khả năng quan sát, phán đoán để 

nhận biết được mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật, cây với môi trường 

sống và cách chăm sóc bảo vệ

Thực hành: Cách chăm sóc 

cây 
Tổ

Sân chơi 

khu 1
x HĐG HĐNT HĐG

9

Trẻ biết được đặc điểm tính chất của 

màu nước, cách hòa tan màu trong 

nước và pha trộn màu

Thí nghiệm pha màu nước Lớp Lớp học x HĐG

Biết đặc điểm bên ngoài của cây, hoa, 

quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với 

con người

Biết đặc điểm, công dụng của một số 

PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu 

hiệu



10

Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm , tính 

chất của các chất tan, không tan trong 

nước

Thí nghiệm chất tan, không 

tan trong nước
Lớp Lớp học x HĐG

11

Có một số hiểu biết về các nguồn ánh 

sáng và sự cần thiết của nó với cuộc 

sống con người, con vật, cây 

Khám phá: Cầu vồng Lớp Lớp học x HĐG

12

Biết một vài đặc điểm, tính chất của 

đất,đá, cát, sỏi, xốp, chai nhựa, bẹ 

chuối….

Thí nghiệm vật chìm, vật 

nổi

Trò chơi: Vật chìm - nổi, 

thí nghiệm đi trên cát, sỏi, 

đất

Tổ Lớp học x HĐG HĐG

13

Thực hiện được một các thao tác với 

các dụng cụ: keo, kéo, súng bắn keo, 

bút dạ, cuốc xẻng... 

Thực hành: sử dụng các dụng 

cụ trong các hoạt động hành 

ngày

Tổ Lớp học x HĐG HĐG HĐG

14

Quan tâm đến số lượng và biết đếm 

trên các đối tượng giống nhau, đếm 

đến 10 và đếm theo khả năng

Dạy trẻ đếm ngược, đếm xuôi 

trong phạm vi 10
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

15
Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số 

lượng, số thứ tự

Tiết học: Đếm đến 5. Nhân 

biết các nhóm có 5 đối tượng. 

Nhận biết số 5

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐH

16 Thêm bớt trong phạm vi 3 Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐGCó khả năng so sánh số lượng của hai 

nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng 

các cách khác nhau và nói được các 

từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn



17 Thêm bớt trong phạm vi 4 Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

18
Trò chơi:  ý nghĩa số điện 

thoại khẩn cấp
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

19 Trò chơi:  ý nghĩa biển số xe Lớp Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

20  Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
Tiết học: Xếp tương ứng 1 - 

1, ghép đôi
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

21

Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 

đối tượng (ABC, AAB, ABB) và tiếp 

tục thực hiện sao chép lại 

Tiết học: Nhận ra quy tắc sắp 

xếp của 3 đối tượng và sao 

chép lại

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

22
Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và 

tiếp tục sắp xếp
HĐG Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

23
Tiết học: Đo độ dài một vật 

bằng một đơn vị đo
Lớp Lớp học x HĐG HĐH HĐG

24
Tiết học: Đo dung tích bằng 

một đơn vị đo
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

# # # #

1

Có khả năng nghe hiểu các từ khái 

quát chỉ đặc điểm, tính chất, công 

dụng và các từ biểu cảm

Trò chơi: Nghe hiểu các từ 

khái quát (.....) và các từ biểu 

cảm (....)

Gọi tên đồ dùng đồ chơi, trò 

chơi tai ai tinh

Lớp Lớp học x HĐC HĐC

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Có khả năng so sánh số lượng của hai 

nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng 

các cách khác nhau và nói được các 

từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

Có khả năng nhận biết ý nghĩa các 

con số được sử dụng trong cuộc sống 

hằng ngày

Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, 

dung tích của 2 đối tượng, nói kết 

quả đo và so sánh



2
Có khả năng Nghe hiểu làm theo 2-3 

yêu cầu liên tiếp 

Nghe hiểu làm theo 2-3 yêu 

cầu liên tiếp trong hoạt động 

hàng ngày

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

3

Có khả năng Nghe hiểu sử dụng câu 

đơn , câu mở rộng , câu phức trong 

giao tiếp

Trò chuyện với trẻ trong các 

hoạt động  hàng  ngày của trẻ
Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

5 Truyện; Qủa dưa hấu Lớp Lớp học x HĐC

6 Kiến con đi ô tô Lớp Lớp học x

7 Tiết học: thơ cô dạy Lớp Lớp học x HĐH HĐC

8 Thơ: Bé tập đi xe đạp Lớp Lớp học x HĐH HĐC

9 Thơ: Tập gấp máy bay Lớp Lớp học x HĐH

10 Thơ: Đèn giao thông Lớp Lớp học x

11
Thực hành:  Hãy kể lại 

chuyện đã được nghe
Lớp Lớp học x HĐC

12
Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép trong giao tiếp

Thực hành: Sử dụng các từ 

"Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa"…
Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện



13
Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép trong giao tiếp

Thực hành: Sử dụng các từ 

"Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm 

ơn"; "Xin lỗi"… 

Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

14
Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn 

giản

Thực hành: Trả lời và đặt các 

câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở 

đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm 

gì?"

Lớp Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

15 Biết tự chọn sách để xem
Thực hành: Tự chọn sách để 

xem
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

16
Biết mô tả hành động của các nhân 

vật trong tranh

Thực hành: Hãy mô tả hành 

động của các nhân vật trong 

tranh

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

# # # #

1 Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân Trò chuyện  cùng trẻ Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

2
Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt 

động thể hiện sở thích của bản thân

- Thực hiện nội quy của góc 

chơi

- Xây dựng, ghép hình: cây, 

xây "Công viên", "vườn hoa", 

"vườn rau"….; ghép hình 

bằng các loại cây rau quả

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

3
Có khả năng tự làm được một số việc 

đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày

Gọt củ quả, sử dụng bát 

thìa, thao tác đóng cài, mở, 

vặn xoắn…

Lớp Lớp học x HĐG

4
Cố gắng thực hiện công việc đơn giản 

được giao

Dạy trẻ cách đội mũ bảo 

hiểm
x HĐG

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI



5 Dạy trẻ lên xuống xe an toàn x HĐC HĐC

6 Dạy trẻ cách gấp quần áo x HĐC HĐC HĐC

7 Dạy trẻ cách gấp chiếu x VS-AN VS-AN VS-AN

8  Dạy trẻ lau chùi đồ chơi Tổ Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

9

Thực hiện được một số quy định ở 

lớp, gia đình và nơi công cộng phù 

hợp độ tuổi

Thực hành: Dọn dẹp và sắp 

xếp đồ dùng đúng nơi quy 

định

Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC

10 Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
Thực hành: Chờ đến lượt, 

hợp tác
Lớp Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

11
Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " 

sai", " tốt" - " xấu"

Tiết học: bé tham gia giao 

thông
Lớp Lớp học x HĐNT

12 Thích chăm sóc cây Thực hành: chăm sóc cây Tổ
Sân chơi 

khu 1
x HĐG HĐNT

13
Biết bảo vệ môi trường xung quanh 

khi được nhắc nhở

Thực hành: Vứt rác đúng nơi 

quy định
Lớp

Sân chơi 

khu 1
x VS-AN VS-AN VS-AN

# # # #V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ



1

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ 

tay, làm động tác mô phỏng) và sử 

dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm 

nhận của mình khi nghe âm thanh gợi 

cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và 

ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự 

vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Trẻ được nghe các bài hát, 

âm thanh, bản nhạc gần gũi
Lớp Lớp học x HĐNT ĐTT HĐC

3

Chăm chú lắng nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động 

tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe 

kể câu chuyện phù hợp với độ 

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, 

đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể 

chuyện phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề .....

x HĐNT ĐTT HĐC

4

Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ  và biết 

sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm 

xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về 

màu sắc, hình dáng, bố cục…) của 

tác phẩm tạo hình

Trẻ bộc lộ cảm xúc, thể hiện 

hành động trước mọi vẻ đẹp
Lớp Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

5

Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng 

các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của 

mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu 

sắc, hình dáng, bố cục…) của tác 

phẩm tạo hình

Thực hành: Nói cảm nhận về 

vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm 

tạo hình

Tổ
Phòng chức 

năng
x HĐNT HĐG HĐG



23 Hát: Em đi chơi thuyền Lớp Lớp học x HĐH

24
Hát: Em đi qua ngã tư đường 

phố
Lớp Lớp học x HĐH

45
VĐTT nhanh em đi qua ngã 

tư đường phố
Lớp Lớp học x HĐH

47 Chế tạo bè nổi Lớp Lớp học x HĐH

48
TH gấp (đính) dán, làm các 

loại PTGT
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

67 Vẽ thuyền trên biển Lớp Lớp học x HĐG

70 Tiết học: vẽ ô tô Lớp Lớp học x HĐH

73 Cắt dán đèn gt Lớp Lớp học x

77

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành 

sản phẩm có nhiều chi tiết

 Nặn các PTGT Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

83
Biết sử dụng các loại giấy để gấp tạo 

thành máy bay
TH: Gấp máy bay Lớp Lớp học x HĐH

84
Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình 

về màu sắc, đường nét, hình dáng

Thực hành: Nhận xét sản 

phẩm của mình, bạn
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

86
Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm 

theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát

Thực hành: Lựa chọn dụng 

cụ âm nhạc để gõ đệm theo 

nhịp điệu bài hát

Tổ Lớp học x HĐC HĐG HĐG

Có khả năng vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa)

Có khả năng sử dụng các nguyên vật 

liệu khác nhau để tạo ra các sản phẩm 

đa dạng, sáng tạo

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn tạo thành bức tranh 

có màu sắc và bố cục



87
Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra 

các sản phẩm tạo hình theo ý thích

Thực hành: Nói lên ý tưởng 

tạo hình của mình
Tổ Lớp học x HĐG HĐC HĐG

88 Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
Thực hành:  Đặt tên cho sản 

phẩm của mình
Tổ Lớp học x HĐC HĐC HĐC

98 70 72 71

26 19 18 19

26 21 19 19

15 9 11 10

13 8 12 11

18 13 12 12

70 72 71

5 6 4

1 1 1

33 30 31

12 12 10

8 9 9

6 9 11

0 0 0

0 0 0

5 5 5

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                  - Lĩnh vực nhận thức

                 - Hoạt động chiều

                 - Thăm quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

                 - Hoạt động học

                            Chia ra :   + Giờ thể chất

                                             + Giờ nhận thức

                                             + Giờ ngôn ngữ

                                             + Giờ TC-KNXH

                                             + Giờ thẩm mỹ

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó: - Đón trả trẻ

                 - Thể dục sáng



Nhánh

4

#

TDS

CHỦ ĐỀ: "PTGT"

LLGT 

đường bộ

Lưu ý: Đây là mẫu các mục tiêu chưa đúng theo 

cái mới, các đc TTCM rà soát các mục tiêu theo 



HĐNT

HĐH



HĐNT

HĐG

HĐG

HĐNT

HĐG

HĐG

HĐG

HĐG



VS-AN

VS-AN

VS-AN

VS-AN

VS-AN

HĐG

HĐNT

#



HĐG

HĐG



HĐC

HĐH

HĐNT

HĐNT

HĐNT



HĐG

HĐG

HĐG

HĐG



HĐG

HĐG

HĐNT

HĐG

HĐG

HĐG

HĐG

HĐG

#

HĐC



ĐTT

ĐTT

HĐH

HĐC

HĐC

HĐC

ĐTT



VS-AN

HĐNT

HĐG

HĐG

#

ĐTT

HĐG

HĐG

HĐNT



HĐNT

HĐC

VS-AN

VS-AN

HĐC

HĐNT

HĐH

HĐNT

VS-AN

#



HĐC

HĐC

HĐNT

HĐG



HĐG

HĐH

HĐG

HĐG

HĐG



HĐG

HĐC

73

18

19

12

13

11

73

4

1

30

14

9

10

0

0

5

1

1

1

1

1


